ÔN TẬP LỚP 4C

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

4000000 m2 = … Km2

10dm2 = ……… cm2



 500cm2 = ……… dm2
3400cm2 = ……… dm2


           84600cm2 = ……… dm2
280cm2= ……… dm2 ……… cm2

         5dm2 3cm2 = ……… cm2
420 dm2 = … cm2

23 dm2 45 cm2 = …           cm2

76200 cm2 = …           dm2

600 dm2 = …          m2
40Km2 = …         m2
Bài 2: Hai cửa hàng cùng nhận 7420kg gạo. Cửa hàng thứ nhất trung bình mỗi ngày bán được 371kg gạo, cửa hàng thứ hai trung bình mỗi ngày bán được 265kg gạo.Hỏi cửa hàng nào bán hết số gạo đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?
Bài 3: Rút gọn các phân số sau:
     a/ 
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Bài 4: quy đồng mẫu các phân số

 a/   
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Bài 5/ Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

  a/ 
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Bài 6: (2điểm) Một cửa hàng bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? (Biết mỗi tuần có 7 ngày và cửa hàng bán vải suốt tuần).

Bài 7: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
Câu 8: (1 điểm) Tính nhanh: 
12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

Bài 9: Tìm trung bình cộng của các số sau:

a/ 45; 60 và 75

b/ 70;100; 115; 225 và 230
Bài10: Lớp 4A có 34 em, lớp 4B có 30 em, lớp 4C có 32 em. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu em?

Bài 11: Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia.

Bài 12: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 8 phút = …. giây

2 phút 3 giây= …. giây

8 thế kỉ 7 năm = …. năm
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ngày = ….. giờ
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 thế kỉ = …… năm

b/  3 tấn = …..yến

4000kg = ….. tạ

2 kg 6 hag = ….. hag
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 tấn  = ….tạ

10000kg = …… tấn

Bài 13:a/ Bạn Lan sinh năm 2008, vậy bạn Lan sinh vào thế kỉ nào? Tính đến nay bạn Lan bao nhiêu tuổi?

b/ Nguyễn Du sinh năm 1765, vậy Nguyễn Du sinh vào thế kỉ nào?  

Bài 14: Một cửa hàng ngày đầu bán được 88 kg đường, ngày thứ hai bán được 99 kg đường, ngày thứ ba bán được 219 kg đường, ngày thứ tư bán được 150 kg đường. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg đường?

Bài 15: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 tạ=…….. kg        

4 yến=…….kg

2 tấn =………kg       

 5 tấn=……..tạ

2yến=………kg        

2000kg=……..tạ

2 tạ 50 kg=……kg      

3 yến 4 kg=……kg

1 tấn 2 tạ=…..tạ               

2 tấn 50 kg=……kg

1 yến 5 kg = … kg

1 phút = … giây

 3 phút = …. giây
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phút = …. giây

1 phút 5 giây = ..giây
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thế kỉ = …. năm

1 thế kỉ 10 năm = …. năm
Bài 16:  Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 30 sản phẩm. Trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 17: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn chiều rộng là 8m. Tính diện tích ruộng đó?

Bài 18: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 648m, chiều dài hơn chiều rộng là 72m. Tung bình cứ  5m2 ruộng thu được 10 kg thóc. Hỏi:

a, Ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc?

b, Người ta chia đều số thóc đó vào 9 bao. Hỏi mỗi bao đựng được bao nhiêu kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông có cùng chu vi với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông?

Bài 19: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi là 148m, chiều rộng kém chiều dai là 12m. Trung bình cứ 1 m2 ruộng thu được 10 yến ngô. Hỏi ruộng đó thu được bao nhiêu yến ngô? Biết bán 1 kg ngô thu được 9000đ. Tính số tiền thu được khi bán hết số ngô đó?

Bài 20) Viết số, biết số đó gồm:

- 7 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 5 nghìn, 5 trăm, 7 chục và 7 đơn vị: .....................

- 9 trăm nghìn, 8 nghìn và 6 đơn vị: ...........................

- 7 trăm nghìn, 4trăm và 5 đơn vị: ...............................
Bài 21: Trong các số sau: 120;  360; 1055; 660; 875; 870;144

a. Số nào chia hết cho 2?
b/ số nào chia hết cho 3?
c/ Số nào chia hết cho 5?

d/ số nào chia hết cho 9?
e/ Số nào chia hết cho 2 và 5?


g/ Số nào chia hết cho 3 và 9?
 i/ Số nào chia hết cho 2, 3,5 và 9?
h/ số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 và 3?

m/ Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2,3?

k/ Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9? 
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